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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 LIỀU NHẮC LẠI CHO TRẺ EM TỪ 12 ĐẾN 17 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022;
Căn cứ Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với trẻ em;
Căn cứ Công văn số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi;
Theo đề nghị cửa Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 240/TTr-SYT ngày 22/6/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 2089/KH-SYT ngày 22/6/2022 của Sở Y tế về tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (đính kèm Kế hoạch) với một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Mục tiêu chung:
Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Phấn đấu trên 95% trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi (huyện, thành phố đăng ký tiêm đợt này) trên địa bàn toàn tỉnh đã tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng Covid-19 được tiêm liều nhắc lại.
- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19.
3. Thời gian: Từ ngày 25/6/2022 đến ngày 05/9/2022, chia thành 03 đợt tiêm:
- Tiêm đợt 1: Bắt đầu từ ngày 25/6/2022 đến ngày 09/7/2022, tiêm liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản, chưa mắc Covid-19, có khoảng cách ít nhất là 05 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản; những trường hợp đã mắc Covid-19 được trì hoãn 03 tháng sau khi mắc Covid-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 05 tháng.
- Tiêm đợt 2: Bắt đầu từ ngày 25/7/2022 đến ngày 01/8/2022, tiêm liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản, chưa mắc Covid-19 hoặc đã mắc Covid-19 nhưng chưa đủ tiêu chuẩn tiêm đợt 1, nay đã đủ tiêu chuẩn đó là có khoảng cách ít nhất là 05 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản đối với trường hợp chưa mắc Covid-19 và những trường hợp đã tiêm đủ liều cơ bản, đã mắc Covid-19 được trì hoãn 03 tháng sau khi mắc Covid-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 05 tháng.
- Tiêm đợt 3 (tiêm vét): Bắt đầu từ ngày 25/8/2022 đến ngày 05/9/2022, bao gồm tiêm liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã đủ tiêu chuẩn nhưng chưa được tiêm tại đợt 1 và đợt 2 (sót) và những trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiềm đủ liều cơ bản, chưa mắc Covid-19 hoặc đã mắc Covid-19 nhưng chưa đủ tiêu chuẩn tiêm đợt 1 và đợt 2, nay đã đủ tiêu chuẩn (như trên). Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương, thời gian mắc Covid-19 của trẻ sẽ tổ chức tiêm vét đối với các trẻ không được tiêm đợt 1 và đợt 2 do không đủ điều kiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.
4. Tiêm liều nhắc lại (mũi 3) vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ:
- Đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm liều nhắc lại, có các tiêu chuẩn sau:
+ Đã tiêm đủ liều cơ bản, chưa mắc Covid-19 có khoảng cách ít nhất là 05 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.
+ Đã tiêm đủ liều cơ bản và đã mắc Covid-19 thì trì hoãn 03 tháng sau khi mắc Covid-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất là 05 tháng;
- Vắc xin sử dụng: Vắc xin của hãng Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này.
- Liều lượng: Liều 0,3 ml tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên.
+ Nếu được Bộ Y tế cấp đủ vắc xin thì chiến dịch sẽ triển khai đồng loạt cho tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi bao gồm trường học và cộng đồng.
+ Nếu Bộ Y tế cấp không đủ vắc xin thì ưu tiên tiêm cho trẻ trong trường học trước và dần dần mở rộng đối tượng ngoài cộng đồng.
- Khoảng cách ít nhất là 05 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.
- Người đã mắc Covid-19 thì trì hoãn 03 tháng sau khi mắc Covid-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 05 tháng.
5. Đối tượng triển khai và điểm tiêm:
5.1. Đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19:
Tổng số đối tượng trẻ từ 12 đến 17 tuổi do huyện, thành phố đăng ký tiêm đợt này: 103.791 em, được chia làm 03 đợt tiêm. Cụ thể:
5.1.1. Tiêm đợt 1: Tiêm liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản, chưa mắc Covid-19, có khoảng cách ít nhất là 05 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản và những trường hợp đã mắc Covid-19 được trì hoãn 03 tháng sau khi mắc Covid-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 05 tháng.
Tổng số: 95.856 em, bao gồm:
- Nhóm đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trong trường học, tổng số: 84.749 em.
- Nhóm đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ngoài cộng đồng, tổng số: 11.107 em.
5.1.2. Tiêm đợt 2: Tiêm liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản, chưa mắc Covid-19 hoặc đã mắc Covid-19 nhưng chưa đủ tiêu chuẩn tiêm đợt 1, nay đã đủ tiêu chuẩn tiêm theo quy định.
Tổng số: 6.863 em, bao gồm:
- Nhóm đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trong trường học, tổng số: 6.132 em.
- Nhóm đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ngoài cộng đồng, tổng số: 731 em.
5.1.3. Tiêm đợt 3: Tiêm liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã đủ tiêu chuẩn nhưng chưa được tiêm tại đợt 1, đợt 2 (trẻ bị sót) và những trẻ chưa đủ tiêu chuẩn tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1, đợt 2 nay đủ tiêu chuẩn tiêm.
Tổng số: 1.072 em, bao gồm:
- Nhóm đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trong trường học, tổng số: 922 em.
- Nhóm đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ngoài cộng đồng, tổng số: 150 em.
5.2. Điểm tiêm: Tùy tình thực tế tại các địa phương mà bố trí các điểm tiêm sao cho phù hợp, đảm bảo thuận lợi cho các đối tượng đến điểm tiêm.
6. Phạm vi triển khai: Triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.
7. Kinh phí thực hiện: Tổng dự toán kinh phí là 1.048.432.500 đồng (một tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm ba mươi hai ngàn năm trăm đồng) từ nguồn kinh phí ngân sách địa phương.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Y tế:
- Chỉ đạo tổ chức tập huấn, tập huấn lại chuyên môn cho cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở, để tổ chức tốt chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đảm bảo an toàn, kịp thời và hiệu quả.
- Kiện toàn hoặc duy trì các đoàn kiểm tra, giám sát (đã thành lập từ các đợt tiêm trước), tiến hành kiểm tra, giám sát tại các địa phương có tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19.
- Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử lý các tai biến, biến chứng nặng sau tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho các đối tượng tiêm chủng trong chiến dịch. Chỉ đạo thành lập các đội thường trực cấp cứu tại tuyến tỉnh, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ số thuốc cấp cứu để sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng khi cần.
- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị chuyên môn tập huấn, tổ chức và hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt hoạt động tiêm chủng vắc xin Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Tổ chức tập huấn hoặc gửi tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện chiến dịch cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện các cơ sở tổ chức điểm tiêm; xây dựng kế hoạch tiếp nhận và bảo quản, cấp phát đủ vắc xin, vật tư, phương tiện tiêm chủng, đáp ứng cho kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo:
Phối hợp với Sở Y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích, quy mô của chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi; thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi tiêm chủng theo lớp; vận động cha mẹ cho con tham gia chiến dịch tiêm chủng và ký phiếu đồng thuận đối với trẻ em; bố trí nhân lực hỗ trợ, phòng, trang thiết bị, bàn ghế đối với các trường tổ chức điểm tiêm chủng.
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố phân công nhân sự hỗ trợ nhập liệu tại các điểm tiêm trường học, đảm bảo tiêm đến đâu hoàn thành nhập liệu đến đó.
3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
Hỗ trợ việc tiếp nhận và vận chuyển vắc xin phòng Covid-19 đến các huyện, thành phố theo kế hoạch.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang:
- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về sử dụng vắc xin phòng Covid-19. Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác truyền thông.
- Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các thông tin tiêm vắc xin Covid-19. Chỉ đạo hệ thống đài phát thanh địa phương chủ động phối hợp với ngành Y tế phát các thông điệp tiêm vắc xin.
5. Sở Tài chính:
- Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị có liên quan bố trí nguồn kinh phí tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.
- Hướng dẫn các đơn vị liên quan về thủ tục, quy trình để sử dụng kinh phí thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 thuận lợi, nhanh chóng và đúng quy định.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội:
Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; vận động các tổ chức, đơn vị đóng góp nguồn kinh phí cho công tác thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Căn cứ Kế hoạch của Sở Y tế đã được UBND tỉnh phê duyệt, bổ sung nội dung công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 vào nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp huyện và cấp xã.
- Chỉ đạo Công an phối hợp với y tế cùng các đơn vị có liên quan cấp mã định danh (nếu chưa, có) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trước khi tổ chức buổi tiêm chủng và bố trí nhân lực thực hiện nhập liệu ngay tại buổi tiêm, đảm bảo 100% trẻ tiêm vắc xin được nhập liệu chính xác, đầy đủ thông tin lên hệ thống Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, địa phương trong địa bàn.
- Bố trí hỗ trợ kinh phí của địa phương cho các hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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